KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 7. TỪ MỤC TIÊU ĐẾN CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG AI
Giáo dục AI lớp 10. Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 10 đến tiết 11)

Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm), MC (minh chứng), HĐ (hoạt động).
Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT):
	Mã
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thành ở
	Minh chứng chính

	D. Thiết kế hệ thống AI- D1. Nhận diện và hình thành giải pháp (nội dung “Ý tưởng hệ thống AI”)- D2. Cấu trúc và tương tác, cải tiến hệ thống (nội dung “Hệ thống AI”)

	10.D1.1
	Nêu được ví dụ cụ thể, xác định nhiệm vụ hoặc mục tiêu cụ thể mà một hệ thống AI cần thực hiện, nêu được mối liên hệ giữa mục tiêu đó với các thành phần chính của hệ thống.
	Nhiệm vụ 2.1; HĐ 4	
	Phiếu học tập 10.7.1	

	10.D2.1
	Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra, phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.
	Nhiệm vụ 2.2; HĐ 3; HĐ 4	
	Phiếu học tập 10.7.1 (Phần C) và Phiếu học tập 10.7.2	


I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Viết được tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ cho một hệ thống AI gắn với vấn đề thực tiễn. Tuyên bố gồm người dùng, mục tiêu, đầu vào, đầu ra và ít nhất một tiêu chí thành công đo được (Phiếu học tập 10.7.1; SP của HĐ 4).- Giải thích được khi mục tiêu thay đổi thì đầu ra, dữ liệu, thuật toán, mô hình và cách thu thập phản hồi thay đổi thế nào. Ví dụ dùng trong bài: ba mục tiêu trên dự án khu thu gom rác (Phiếu học tập 10.7.2).
- Chỉ ra được năm thành phần trong mô phỏng “Dạy máy phân loại rác” và nêu đúng vai trò của từng thành phần; chỉ ra được thuật toán là cách học, còn mô hình là quy tắc học được (Phiếu học tập 10.7.1, Phần C).- Lập được sơ đồ cấu trúc của một hệ thống AI cho tình huống đã chọn, trong đó mỗi thành phần được mô tả cụ thể theo nhiệm vụ (SP của HĐ 4).
2. Về năng lực
a) Năng lực đặc thù về AI
- 	NLd (Thiết kế hệ thống AI): xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chí thành công của một hệ thống AI; mô tả được cấu trúc hệ thống qua năm thành phần và mối liên hệ giữa chúng (10.D1.1, 10.D2.1).
- 	NLc (Các kĩ thuật và ứng dụng AI): phân biệt được thuật toán với mô hình; vận dụng được hiểu biết về loại bài toán (phân loại, dự đoán, tạo sinh) và về chất lượng dữ liệu đã học ở Bài 5, Bài 6 để chọn thành phần phù hợp (10.D2.1).
- 	NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm; củng cố, không đánh giá riêng ở bài này): đánh dấu được trên sơ đồ những khâu con người đặt mục tiêu, chuẩn bị dữ liệu, kiểm tra kết quả đầu ra và xử lí phản hồi; giải thích được lí do cần các điểm kiểm soát đó.
b) Năng lực chung
- 	Giải quyết vấn đề và sáng tạo: chuyển được một mong muốn còn chung chung thành nhiệm vụ cụ thể, đo được; đề xuất được cách khắc phục khi mô hình cho đầu ra sai.
- 	Giao tiếp và hợp tác: phân công và phối hợp được trong nhóm khi mô phỏng, lập sơ đồ; thuyết minh được sơ đồ và góp ý cho nhóm bạn theo bảng kiểm tra.
3. Về phẩm chất
- 	Trách nhiệm: cân nhắc hậu quả khi hệ thống cho đầu ra sai (ví dụ lon nhôm bị bỏ vào thùng nhựa) và đặt điểm kiểm soát của con người ở những khâu cần thiết.
- 	Trung thực: báo cáo đúng kết quả thử nghiệm, kể cả khi quy tắc của nhóm cho kết luận sai; không phóng đại khả năng của hệ thống khi thuyết minh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nhóm
	Chuẩn bị
	Phương án thay thế hoặc lưu ý an toàn

	GV
	- 	Máy chiếu hoặc bảng phụ; Phiếu học tập 10.7.1 (PL10.7.1–2) và Phiếu học tập 10.7.2 (PL10.7.3).
- 	Bộ thẻ mô phỏng “Dạy máy phân loại rác” cho mỗi nhóm: 12 thẻ dữ liệu huấn luyện, một thẻ thuật toán, một thẻ mô hình để trống; bốn thẻ dữ liệu kiểm thử do GV giữ nhãn (PL10.7.2).
- 	Sáu thẻ tình huống vận dụng, bảng kiểm tra đồng đẳng (PL10.7.4); giấy A3, bút dạ hai màu, nam châm hoặc băng dính.
- Số tờ in (ước tính theo bản Word, 6 nhóm và 1 bộ dự phòng): mỗi nhóm 4 tờ A4: Phiếu học tập 10.7.1 (PL10.7.1) và Phiếu học tập 10.7.2 (PL10.7.3) in hai mặt một tờ; bộ thẻ ở PL10.7.2 in một mặt thành 2 tờ để cắt; thẻ tình huống và bảng kiểm tra (PL10.7.4) 1 tờ. Tổng khoảng 28 tờ A4 và 7 tờ A3 để vẽ sơ đồ.
	- 	Không có máy chiếu: GV vẽ sơ đồ năm thành phần (Hình 1, PL10.7.5) lên bảng.
- 	Bộ thẻ là dữ liệu giả lập.

	HS
	- 	Bút, giấy nháp.
- 	Kiến thức nền: phân biệt AI tạo sinh với hệ thống phân loại, dự đoán (Bài 5); ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu tới chất lượng AI (Bài 6).
	- 	Không yêu cầu thiết bị hay tài khoản; không cần kết nối Internet.
- 	Không đưa họ tên, ảnh hoặc thông tin cá nhân thật của bản thân, bạn học vào SP; chỉ dùng dữ liệu giả lập.

	Công cụ AI
	- 	Teachable Machine (dự án phân loại ảnh), chạy trên trình duyệt của máy GV, GV trình diễn, HS không thao tác; dùng trong 3 phút cuối nhiệm vụ 2.2 để HS nhận ra năm thành phần trong một công cụ thật.
- 	Khoảng 20 ảnh rác chia hai nhóm “Giấy”, “Nhựa” và một ảnh vật liệu khác để thử.
- 	GV ghi ngày kiểm tra công cụ vào hồ sơ bài dạy.
	- 	Mất mạng hoặc công cụ lỗi: GV chiếu ảnh chụp màn hình các bước (đưa ảnh vào, huấn luyện, thử ảnh mới) đã chụp khi chuẩn bị.
- 	GV là người thao tác; HS không đăng nhập.
- 	Chỉ dùng ảnh rác GV tự chụp hoặc ảnh có giấy phép sử dụng cho giáo dục; không bật camera ghi hình HS; không lưu dự án lên tài khoản trực tuyến.
- 	GV đọc điều khoản sử dụng và điều kiện độ tuổi của công cụ trước giờ dạy.



Gợi ý tích hợp liên môn (với lớp có học môn này):
Môn phối hợp: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Công nghệ (Công nghệ trồng trọt). Nội dung phối hợp: hoạt động bảo vệ môi trường ở trường; bệnh hại cây trồng và cách phòng trừ. Cách dạy cùng: tiết Hoạt động trải nghiệm về bảo vệ môi trường dùng chung tình huống phân loại rác ở căng tin; GV Công nghệ góp ý cho nhóm chọn thẻ lá lúa ở HĐ 4.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Bảng khái quát tiến trình
	Hoạt động
	Mục tiêu YCCĐ
	Nội dung trọng tâm
	SP, MC dự kiến
	Thời lượng

	Tiết 1

	1. Mở đầu
	Khởi động vào bài học (định hướng 10.D1.1)
	Yêu cầu “làm một AI để phân loại rác tốt hơn” còn chung chung: cần hỏi thêm gì và hệ thống gồm những gì?
	Câu hỏi làm rõ; dự đoán ban đầu về các thành phần
	7 phút

	2. Hình thành kiến thức mới, nhiệm vụ 2.1
	10.D1.1
	Phân biệt mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí thành công; viết tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ
	Phiếu học tập 10.7.1
	13 phút

	2. Hình thành kiến thức mới, nhiệm vụ 2.2
	10.D2.1
	Mô phỏng “Dạy máy phân loại rác”; chuẩn hoá năm thành phần
	Thẻ mô hình của nhóm; Phiếu học tập 10.7.1, Phần C
	25 phút

	Tiết 2

	3. Luyện tập
	10.D1.1; 10.D2.1
	Một khu thu gom, ba mục tiêu: thành phần nào thay đổi theo mục tiêu?
	Phiếu học tập 10.7.2
	15 phút

	4. Vận dụng
	10.D1.1; 10.D2.1
	Thiết kế ý tưởng hệ thống AI cho một vấn đề ở trường học hoặc cộng đồng
	Tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ; sơ đồ cấu trúc; bảng kiểm tra đồng đẳng
	30 phút



2. Thiết kế chi tiết các hoạt động
TIẾT 1
Hoạt động 1. Mở đầu: xác định vấn đề (7 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Bước đầu nhận ra rằng một yêu cầu chung chung chưa đủ để xây dựng hệ thống AI (chuẩn bị cho 10.D1.1); huy động hiểu biết ban đầu về các thành phần của hệ thống.

	b) Nội dung
	Tình huống: ban quản lí căng tin trường nhờ lớp “làm một AI để phân loại rác tốt hơn”.
- 	Câu hỏi 1: Trước khi bắt tay xây dựng, em cần hỏi ban quản lí căng tin thêm những điều gì?
- 	Câu hỏi 2: Theo em, một hệ thống AI cần có những thành phần nào?
Câu hỏi trọng tâm của bài: từ một mục tiêu cho trước, làm thế nào xác định hệ thống AI cần những thành phần nào và các thành phần ấy liên hệ với nhau ra sao?

	c) Sản phẩm
	Câu hỏi làm rõ; dự đoán ban đầu về các thành phần. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 1.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút): GV đọc tình huống, chiếu hai câu hỏi; HS làm theo cặp với bạn ngồi cạnh trong nhóm.
Thực hiện nhiệm vụ (3 phút): HS trao đổi và ghi vào giấy nháp. GV gợi ý cho cặp gặp khó: “Ai sẽ dùng hệ thống? Hệ thống đưa ra kết quả gì?”
Báo cáo, thảo luận (2 phút): GV mời hai hoặc ba cặp trình bày câu trả lời và ghi tóm tắt lên bảng thành hai cột “Câu hỏi làm rõ” và “Thành phần dự đoán”. GV giữ phần ghi này để đối chiếu ở cuối nhiệm vụ 2.2.
Kết luận, nhận định (1 phút): GV nhận xét rằng yêu cầu “làm một AI để phân loại rác tốt hơn” chưa cho biết ai dùng, hệ thống nhận gì và đưa ra gì, nên chưa thể thiết kế. GV dẫn dắt: “Muốn làm được một hệ thống AI giúp căng tin, trước hết phải biết hệ thống giúp ai, nhận gì và đưa ra gì. Bài học hôm nay đi từ mục tiêu đến cấu trúc của một hệ thống AI.”
- Đánh giá theo tiêu chí: câu hỏi hướng tới người dùng, đầu vào, đầu ra hoặc cách biết hệ thống làm tốt. Hoạt động này chưa dùng để kết luận mức độ đạt YCCĐ.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không sử dụng công cụ AI. GV lưu ý: ban quản lí căng tin và nhân viên vệ sinh là bên nêu nhu cầu và quyết định mục tiêu của hệ thống; người thiết kế phải hỏi lại người dùng, không tự đặt mục tiêu thay họ.



Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (38 phút)
Nhiệm vụ 2.1. Từ mong muốn đến nhiệm vụ của hệ thống AI (13 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	10.D1.1: phân biệt được mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chí thành công; viết được tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ cho một hệ thống AI.

	b) Nội dung
	HS đọc ba phát biểu trong Phiếu học tập 10.7.1 (PL10.7.1) và đánh dấu yếu tố có trong từng phát biểu. Sau đó, nhóm chọn một nhu cầu của nhân viên vệ sinh rồi viết tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ theo khung năm yếu tố:
- 	Người dùng: ai dùng hệ thống.
- 	Đầu vào: hệ thống nhận gì.

	c) Sản phẩm
	Thẻ mô hình của nhóm; Phiếu học tập 10.7.1, Phần C. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ (1 phút): HS làm việc theo sáu nhóm đã xếp chỗ từ đầu giờ (5–7 HS mỗi nhóm), giữ nguyên nhóm cho cả hai tiết. GV phát Phiếu học tập 10.7.1; giao Phần A trong 4 phút, Phần B trong 4 phút.
Thực hiện nhiệm vụ (8 phút): Nhóm đánh dấu bảng ở Phần A, chọn một nhu cầu cụ thể và viết tuyên bố ở Phần B. GV hỗ trợ nhóm gặp khó khăn bằng câu hỏi: “Khi hệ thống chạy xong, người dùng nhận được gì?”, “Làm sao biết hệ thống làm tốt?”
Báo cáo, thảo luận (2 phút): Hai nhóm dán Phần B lên bảng; các nhóm khác đối chiếu với khung năm yếu tố và chỉ ra yếu tố còn thiếu.
Kết luận, nhận định (2 phút): GV chốt: người dùng và mục tiêu trả lời câu hỏi “giúp ai, giải quyết vấn đề gì”; đầu vào và đầu ra, tức nhiệm vụ của hệ thống, trả lời câu hỏi “nhận gì, đưa ra gì”; tiêu chí thành công cho biết “thế nào là đạt”. Phát biểu (3) có đủ năm yếu tố, phát biểu (1) và (2) chưa đủ. Một tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng là điểm xuất phát để chọn các thành phần của hệ thống.
- Đánh giá: Nhóm tự đối chiếu Phần B với khung năm yếu tố rồi sửa; GV dùng khung này làm bảng kiểm tra nhanh. Nhóm thiếu từ hai yếu tố trở lên được GV hỗ trợ trước khi sang nhiệm vụ 2.2.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không sử dụng công cụ AI. HS tự viết tuyên bố, không nhờ công cụ AI tạo sinh viết hộ, vì nhiệm vụ này nhằm rèn cách xác định vấn đề. GV lưu ý: tiêu chí thành công do con người đặt ra và phải phản ánh nhu cầu của người dùng.



Nhiệm vụ 2.2. Năm thành phần của hệ thống AI qua mô phỏng (25 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	10.D2.1: chỉ ra được năm thành phần trong một hệ thống AI cụ thể và nêu đúng vai trò của từng thành phần; phân biệt được thuật toán với mô hình.

	b) Nội dung
	HS thực hiện mô phỏng “Dạy máy phân loại rác” không cần thiết bị, dựa trên phát biểu (3) của Phiếu học tập 10.7.1. Mỗi nhóm đóng vai hệ thống:
- 	học từ 12 thẻ dữ liệu huấn luyện đã gán nhãn “Giấy” hoặc “Nhựa” theo các bước của thẻ thuật toán;
- 	ghi quy tắc tìm được vào thẻ mô hình;
- 	dùng thẻ mô hình để kết luận cho bốn thẻ dữ liệu kiểm thử;
- 	nhận phản hồi là nhãn thật do GV công bố, rồi đối chiếu với năm thành phần trên Phiếu học tập 10.7.1, Phần C.

	c) Sản phẩm
	Thẻ mô hình của nhóm; Phiếu học tập 10.7.1, Phần C. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ (2 phút): GV phát bộ thẻ, nêu luật: nhóm đóng vai “máy”, chỉ dùng thông tin ghi trên thẻ, làm lần lượt các bước của thẻ thuật toán.
Thực hiện nhiệm vụ (9 phút): Trong 6 phút, nhóm xếp 12 thẻ theo nhãn, so sánh từng đặc điểm (màu, bề mặt, hình dạng), viết quy tắc “Nếu … thì …”, thử lại trên 12 thẻ và chỉnh quy tắc nếu còn sai. Trong 3 phút tiếp theo, GV phát bốn thẻ kiểm thử không ghi nhãn; nhóm dùng quy tắc để kết luận. GV ghi lại những nhóm chọn đặc điểm “màu” thay vì “bề mặt” để khai thác khi thảo luận.
Báo cáo, thảo luận (6 phút): GV công bố nhãn thật; các nhóm đối chiếu. Không nhóm nào kết luận đúng thẻ K4 (lon nhôm có bề mặt bóng, nhãn thật là kim loại), vì mô hình chỉ có thể trả về một trong hai nhãn đã học. GV hỏi lần lượt:
- 	Mô hình của nhóm kết luận sai ở thẻ nào? Dự kiến: thẻ K4; nhóm có quy tắc chưa chuẩn có thể sai thêm ở thẻ K3.
- 	Nguyên nhân nằm ở thành phần nào của hệ thống? Dự kiến: dữ liệu huấn luyện không có mẫu kim loại nào; nhiệm vụ chỉ cho phép hai kết luận.
- 	Nếu hệ thống được dùng thật, sai sót này gây hậu quả gì cho căng tin? Dự kiến: lon nhôm bị bỏ vào thùng nhựa, làm hỏng quy trình tái chế; hoặc vật có bề mặt bóng khác bị phân nhầm.
- 	Cần sửa thành phần nào, sửa thế nào? Dự kiến: bổ sung dữ liệu về loại rác khác; thêm kết luận “Không rõ, cần nhân viên vệ sinh kiểm tra”; đặt điểm kiểm soát của con người.
Kết luận, nhận định (5 phút): GV chuẩn hoá bằng sơ đồ năm thành phần (Hình 1 và mục 1, PL10.7.5): (1) dữ liệu; (2) thuật toán; (3) mô hình; (4) đầu ra; (5) phản hồi. GV nêu rõ hai ý:
- 	giữ nguyên thuật toán nhưng đổi dữ liệu thì mô hình học được sẽ khác;
- 	phản hồi đưa thông tin từ đầu ra quay lại để sửa dữ liệu và mô hình, tạo thành vòng cải tiến.
GV đối chiếu với cột “Thành phần dự đoán” ghi ở HĐ 1 để HS thấy điều đã dự đoán đúng và điều cần bổ sung.
Trình diễn (3 phút): GV dùng Teachable Machine với ảnh rác đã chuẩn bị: đưa ảnh vào hai nhóm “Giấy”, “Nhựa”, bấm huấn luyện, rồi thử một ảnh mới và một vật kim loại. Sau mỗi thao tác, HS gọi tên thành phần tương ứng và so sánh với thẻ đã dùng trong mô phỏng.
- Đánh giá: GV hỏi từng nhóm khi thu Phiếu học tập 10.7.1, Phần C. Tiêu chí: gọi đúng năm thành phần, chỉ ra đúng thẻ tương ứng, phân biệt được thuật toán với mô hình. Nhóm tự sửa phiếu sau phần chuẩn hoá; GV ghi lại nhóm còn nhầm để hỗ trợ ở Tiết 2.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Mô phỏng thực hiện trên thẻ giấy, không dùng thiết bị. Ở phần trình diễn: GV thao tác, chỉ dùng ảnh đã chuẩn bị, không đăng nhập, không lưu dự án trực tuyến; vật kim loại giúp HS thấy công cụ thật cũng kết luận sai như thẻ K4. Quyết định dùng đầu ra thuộc về con người: vật mà mô hình kết luận “Nhựa” nhưng có dấu hiệu bất thường cần được nhân viên vệ sinh kiểm tra.



TIẾT 2
Hoạt động 3. Luyện tập: Một khu thu gom, ba mục tiêu (15 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	10.D1.1, 10.D2.1: mô tả được năm thành phần phù hợp với một nhiệm vụ cho trước; giải thích được vì sao các thành phần thay đổi khi mục tiêu thay đổi.

	b) Nội dung
	Trên cùng khu thu gom rác của căng tin ở Tiết 1, ban quản lí căng tin nêu thêm ba mục tiêu.
Mỗi nhóm nhận một mục tiêu (hai nhóm cùng một mục tiêu) và trả lời năm câu hỏi thiết kế trong Phiếu học tập 10.7.2 (PL10.7.3), bắt đầu từ đầu ra. Nhóm xác định thêm loại bài toán (phân loại, dự đoán hay tạo sinh) và ít nhất một điểm kiểm soát của con người.

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 10.7.2. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 3.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ (2 phút): GV chiếu hoặc vẽ lại sơ đồ Hình 1; HS nhắc lại năm thành phần. GV giao mục tiêu cho các nhóm, phát Phiếu học tập 10.7.2.
Thực hiện nhiệm vụ (7 phút): Nhóm trả lời năm câu hỏi thiết kế theo thứ tự; mỗi thành viên phụ trách một câu hỏi, sau đó cả nhóm thống nhất. GV gợi ý cho nhóm gặp khó khăn: “Nếu đầu ra là lượng rác dự báo cho 7 ngày tới, hệ thống cần dữ liệu gì về số suất ăn và lịch sự kiện?”
Báo cáo, thảo luận (4 phút): Với mỗi mục tiêu, một nhóm dán phiếu lên bảng, xếp thành ba cột cạnh cột mẫu “Phân loại rác”; nhóm còn lại bổ sung. Cả lớp chỉ ra thành phần nào thay đổi.
Kết luận, nhận định (2 phút): GV chốt: cùng một khu thu gom nhưng mục tiêu khác nhau thì đầu ra khác nhau; đầu ra cho biết cần thu thập dữ liệu gì và bài toán thuộc loại nào, từ đó chọn thuật toán và mô hình; phản hồi phải cho biết mục tiêu đã đạt hay chưa. Vì vậy, khi thiết kế, nên đi từ mục tiêu và đầu ra rồi mới chọn dữ liệu, thuật toán.
- Đánh giá: Hai nhóm cùng mục tiêu góp ý cho nhau. GV nhận xét theo tiêu chí đánh giá và ghi nhận nhóm giải thích tốt mối liên hệ giữa mục tiêu và các thành phần.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không sử dụng công cụ AI. Với M2, GV lưu ý hệ thống tạo sinh có thể đưa ra câu trả lời nghe hợp lí nhưng sai (ảo giác AI); cần kiểm tra câu trả lời về phân loại rác với tài liệu của nhà trường trước khi đưa cho HS. Với M1 và M3, kết quả dự báo hoặc đếm vật bỏ nhầm là căn cứ tham khảo; quyết định xếp lịch thu gom và xử lí thùng thuộc về con người.



Hoạt động 4. Vận dụng: Thiết kế ý tưởng hệ thống AI cho trường học hoặc cộng đồng (30 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	10.D1.1, 10.D2.1: xác định được mục tiêu, nhiệm vụ của một hệ thống AI cho vấn đề thực tiễn; lập và thuyết minh được sơ đồ cấu trúc gồm năm thành phần, mối liên hệ giữa chúng và các điểm kiểm soát của con người.

	b) Nội dung
	Mỗi nhóm chọn một thẻ tình huống (PL10.7.4) theo bối cảnh nông nghiệp hoặc đô thị (trường học, cộng đồng) hoặc tự đề xuất vấn đề khác được GV đồng ý, rồi thực hiện:
- 	viết tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ theo khung năm yếu tố;
- 	vẽ sơ đồ cấu trúc năm thành phần trên giấy A3, đánh dấu ít nhất hai điểm kiểm soát của con người;
- 	thuyết minh sơ đồ và góp ý chéo theo bảng kiểm tra đồng đẳng. Nhóm đối chiếu các điểm kiểm soát với Thẻ kiểm soát đã xây dựng ở Bài 1.

	c) Sản phẩm
	Tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ; sơ đồ cấu trúc; bảng kiểm tra đồng đẳng. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 4.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ (3 phút): GV giới thiệu sáu thẻ tình huống, mỗi nhóm chọn một thẻ khác nhau; nêu các bước và tiêu chí trong bảng kiểm tra. Nhóm phân vai: người ghi, người vẽ, người thuyết minh, người đối chiếu bảng kiểm tra.
Thực hiện nhiệm vụ (12 phút): Nhóm dành 4 phút viết tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ, 8 phút vẽ sơ đồ. GV ưu tiên hỗ trợ những nhóm còn nhầm thuật toán với mô hình ở Tiết 1.
Báo cáo, thảo luận (8 phút): Các nhóm ghép thành từng cặp. Nhóm A thuyết minh trong 2 phút; nhóm B đặt câu hỏi và điền bảng kiểm tra trong 2 phút; sau đó đổi vai. Câu hỏi phản biện gợi ý: “Nếu dữ liệu của nhóm thiếu một trường hợp thì đầu ra sai thế nào?”, “Ai kiểm tra đầu ra trước khi dùng?”
Kết luận, nhận định (4 phút): GV chọn một sơ đồ tiêu biểu để nhận xét trước lớp và chốt ba ý:
- 	thiết kế bắt đầu từ mục tiêu và nhiệm vụ;
- 	năm thành phần liên hệ với nhau thành vòng khép kín nhờ phản hồi;
- 	con người đặt mục tiêu, chuẩn bị dữ liệu, kiểm tra đầu ra và xử lí phản hồi.
Phiếu tổng kết (3 phút): GV ghi câu hỏi lên bảng; mỗi HS tự viết vào nửa tờ giấy kiểm tra, không cần in phiếu, nộp khi ra khỏi lớp. (1) Viết tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ cho hệ thống nhóm em thiết kế (người dùng, đầu vào, đầu ra, tiêu chí thành công). (2) Nếu đổi mục tiêu, một thành phần nào phải đổi theo, vì sao?
Nhiệm vụ về nhà: sửa sơ đồ theo góp ý của nhóm bạn, hoàn thiện sơ đồ và giữ lại để dùng ở Bài 8, khi tìm hiểu các vấn đề phát sinh trong vận hành hệ thống AI.
- Đánh giá: Đánh giá đồng đẳng bằng bảng kiểm tra (PL10.7.4). GV đánh giá SP theo rubric chung (Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4), bốn tiêu chí và phản hồi bằng lời. Kết quả được ghi nhận bằng nhận xét, không cho điểm riêng.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không bắt buộc dùng công cụ AI. Nếu nhóm dùng công cụ AI để gợi ý ý tưởng khi hoàn thiện ở nhà, nhóm ghi rõ công cụ, mục đích, phần được hỗ trợ và cách nhóm kiểm tra lại. Sơ đồ chỉ dùng dữ liệu giả lập. Với tình huống có dữ liệu cá nhân (thẻ 4), nhóm phải nêu cách xin phép, cách bảo vệ dữ liệu và ai được xem dữ liệu.



IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Ma trận liên kết mục tiêu và minh chứng
	Mã YCCĐ, mục tiêu
	Hoạt động
	SP, MC
	Tiêu chí, chỉ báo
	Phương pháp, công cụ
	Thời điểm

	10.D1.1: xác định mục tiêu, nhiệm vụ
	Nhiệm vụ 2.1; HĐ 4
	Phiếu học tập 10.7.1; tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ của nhóm; phiếu tổng kết, câu 1 (cá nhân)
	Đủ năm yếu tố; đầu vào, đầu ra cụ thể; có tiêu chí thành công đo được
	Đánh giá SP bằng khung năm yếu tố; tự đánh giá
	Cuối nhiệm vụ 2.1; trong HĐ 4

	10.D1.1: mối liên hệ giữa mục tiêu và các thành phần
	HĐ 3; HĐ 4
	Phiếu học tập 10.7.2; phần thuyết minh sơ đồ; phiếu tổng kết, câu 2 (cá nhân)
	Chỉ ra ít nhất ba thành phần thay đổi khi đổi mục tiêu và giải thích được lí do; thuyết minh được mỗi thành phần phục vụ mục tiêu thế nào
	Quan sát, hỏi đáp; đánh giá đồng đẳng; rubric tiêu chí 1
	Cuối HĐ 3; trong HĐ 4

	10.D2.1: mô tả năm thành phần
	Nhiệm vụ 2.2; HĐ 3; HĐ 4
	Phiếu học tập 10.7.1 (Phần C) và Phiếu học tập 10.7.2; sơ đồ cấu trúc
	Gọi đúng và mô tả đúng vai trò năm thành phần theo nhiệm vụ; phân biệt thuật toán với mô hình; phản hồi được nối tới thành phần cần sửa
	Hỏi đáp nhanh; đánh giá SP; rubric tiêu chí 1
	Cuối nhiệm vụ 2.2; cuối HĐ 4

	NLa: điểm kiểm soát của con người (củng cố, không kết luận mức đạt riêng)
	Nhiệm vụ 2.2; HĐ 4
	Phần thảo luận thẻ K4; sơ đồ cấu trúc
	Sơ đồ có ít nhất hai điểm kiểm soát đặt đúng khâu, ghi rõ ai thực hiện
	Quan sát; rubric tiêu chí 3
	Trong nhiệm vụ 2.2; cuối HĐ 4


Minh chứng tối thiểu (mỗi YCCĐ một minh chứng chính để kết luận mức đạt; các minh chứng khác trong bảng là bổ sung): 10.D1.1: phiếu tổng kết, câu 1 và câu 2 (cá nhân); 10.D2.1: sơ đồ cấu trúc của nhóm có đủ năm thành phần.
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1   KẾ HOẠCH BÀI DẠY   BÀI 7. TỪ MỤC TIÊU ĐẾN CẤU TRÚC MỘT HỆ THỐNG AI   Giáo dục AI lớp 10. Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 10 đến tiết 11)     Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm), MC  (minh chứng), HĐ (hoạt động).   Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ - BGDĐT):  

Mã  Yêu cầu cần đạt  Hình thành ở  Minh chứng chính  

D. Thiết kế hệ thống AI -   D1. Nhận diện và hình thành giải pháp (nội dung “Ý tưởng hệ thống  AI”) -   D2. Cấu trúc và tương tác, cải tiến hệ thống (nội dung “Hệ thống AI”)  

10.D1. 1  Nêu được ví dụ cụ thể, xác định nhiệm vụ  hoặc mục tiêu cụ thể mà một hệ thống AI cần  thực hiện, nêu được mối liên hệ giữa mục tiêu  đó với các thành phần chính của hệ thống.  Nhiệm vụ 2.1;  HĐ 4    Phiếu học tập 10.7.1    

10.D2. 1  Mô tả được các thành phần cơ bản của hệ  thống AI (dữ liệu, mô hình, thuật toán, đầu ra,  phản hồi) phù hợp với nhiệm vụ cụ thể.  Nhiệm vụ 2.2;  HĐ 3; HĐ 4    Phiếu học tập 10.7.1  (Phần C) và Phiếu  học tập 10.7.2    

I. MỤC TIÊU   1. Về kiến thức   -   Viết được tuyên bố mục tiêu và nhiệm vụ cho một hệ thống AI gắn với vấn đề thực  tiễn. Tuyên bố gồm người dùng, mục tiêu, đầu vào, đầu ra và ít nhất một tiêu chí thành  công đo được (Phiếu học tập 10.7.1; SP của HĐ 4). -   Giải thích được khi mục tiêu thay  đổi thì đầu ra, dữ liệu, thuật toán, mô hình và cách thu thập phản hồi thay đổi thế nào.  Ví dụ dùng trong bài: ba mục tiêu trên dự án khu thu gom rác (Phiếu học tập 10.7.2).   -   Chỉ ra được năm thành phần trong mô phỏng “Dạy máy phân loại rác” và nêu đúng  vai trò của từng thành phần; chỉ ra được thuật toán là cách học, còn mô hình là quy tắc  học được (Phiếu học tập 10.7.1, Phần C). -   Lập được sơ đồ cấu trúc của một hệ thống  AI cho tình huống đã chọn, trong đó mỗi thành phần được mô tả cụ thể theo nhiệm vụ  (SP của HĐ 4).   2. Về năng lực   a) Năng lực đặc thù về AI   -     NLd (Thiết kế hệ thống AI):   xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chí thành  công của một hệ thống AI; mô tả được cấu trúc hệ thống qua năm thành phần và  mối liên hệ giữa chúng (10.D1.1, 10.D2.1).   -     NLc (Các kĩ thuật và ứng dụng AI):   phân biệt được thuật toán với mô hình; vận  dụng được hiểu biết về loại bài toán (phân loại, dự đoán, tạo sinh) và về chất  lượng dữ liệu đã học ở Bài 5, Bài 6 để chọn thành phần phù hợp (10.D2.1).   -     NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm; củng cố, không đánh giá riêng ở  bài này):   đánh dấu được trên sơ đồ những khâu con người đặt mục tiêu, chuẩn bị  dữ liệu, kiểm tra  kết quả  đầu ra và xử lí phản hồi; giải thích được  lí do   cần các  điểm kiểm soát đó.  

